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         Câu 1: (3.0 điểm) Trình bày các biện pháp an toàn kỹ thuật khi sử dụng điện?
Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày qui định chế độ, quyền lợi của người lao động để duy trì sức khỏe, duy trì khả năng lao động?
Câu 3: (2.0 điểm) Kể tên các dụng cụ an toàn khi tiếp xúc với điện trong sửa chữa và kiểm tra?
Câu 4: (3.0 điểm) Trình bày biện pháp an toàn khi hàn cắt gọt kim loại bằng hàn khí?
	
_______Hết_______
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	
	· Đảm bảo tốt cách điện của thiết bị điện.
· Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện.
· Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly.
· Sử dụng tín hiệu, biển báo, khóa liên động.
· Thực hiện nối không bảo vệ.
· Thực hiện nối đất bảo vệ, cân bằng thế.
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	2.0

	
	
	-Qui định thì giờ làm việc và nghỉ ngơi.
-Chế độ đối với phụ nữ và thiếu nhi.
-Chế độ trang bị phòng hộ lao động.
[bookmark: _GoBack]-Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.
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	2.0

	
	
	- Sào cách điện.
- Kìm cách điện.
- Găng tay cách điện.
- Ủng cách điện.
- Giày cách điện.
- Thảm cách điện.
- Bục cách điện.
- Các dụng cụ có tay cầm cách điện. 
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	3.0

	
	
	+Không để bình khí gần nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa.
+Khi mở van, công nhân không đứng đối diện van.
+Tránh va đập các bình khí gây ma sát mạnh phát tia lửa.
+Không bố trí nhiều bình khí (>10 bình ) và nhiều công nhân trong cùng một phân xưởng.
+Không dùng chổi kim loại để làm sạch van, khóa
+Cần có người thường xuyên kiểm tra và quan sát các công nhân thực hiện việc hàn cắt.

	0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5




    




       TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ





Quách Minh Thử						Vũ Hạnh Chiêu
